
Đơn vị: SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG
Chương: 418

QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023
(Kèm theo quyết định số             /QĐ-STC ngày      /6/2024 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán được

duyệt

Chênh
lệch

1 2 3 4 5=4-3

I Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí,
lệ phí

II Quyết toán chi NSNN -

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 950.463.164 950.463.164 -
1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 542.000.000 542.000.000 -

1.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 408.463.164 408.463.164 -

2 Dự toán giao trong năm 19.424.210.000 19.424.210.000 -
2.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 13.800.000.000 13.800.000.000 -

2.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 5.624.210.000 5.624.210.000 -

3 Tổng số được sử dụng trong năm 20.374.673.164 20.374.673.164 -
3.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 14.342.000.000 14.342.000.000 -

3.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 6.032.673.164 6.032.673.164 -

4 Kinh phí thực nhận trong năm 19.923.965.504 19.923.965.504 -
4.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 13.923.464.000 13.923.464.000 -

4.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 6.000.501.504 6.000.501.504 -

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 19.923.965.504 19.923.965.504 -
5.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 13.923.464.000 13.923.464.000 -

5.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 6.000.501.504 6.000.501.504 -

6 Kinh phí giảm trong năm 12.363.660 12.363.660 -
6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 0 0 -

- Đã nộp NSNN 0 0 -
- Còn phải nộp NSNN 0 0 -



- Dự toán bị hủy 0 0 -

6.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 12.363.660 12.363.660 -

- Dự toán bị hủy 12.363.660 12.363.660 -

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang
năm sau sử dụng và quyết toán 438.344.000 438.344.000 -

7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 418.536.000 418.536.000 -
- Kinh phí đã nhận 0 0 -
- Dự toán còn dư ở Kho bạc 418.536.000 418.536.000 -

7.2 Kinh phí không thường xuyên/ không tự
chủ 19.808.000 19.808.000 -
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